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PHẦN 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ 
1. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Công nghệ Sinh học được thành lập theo Quyết định số 1488/QĐ-NNH ngày 22/10/2008 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Khoa Công nghệ sinh học có chức năng, nhiệm vụ sau:

Đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực Công nghệ sinh học (CNSH) nhằm thúc đẩy sự phát triển CNSH nông nghiệp ở Việt Nam.

Thực hiện, triển khai các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về CNSH trong đó trong tâm vào các lĩnh vực CNSH môi trường, CSNH động vật, CNSH thực vật Công nghệ vi sinh, CNSH nano.
Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp Sinh học trong nông nghiệp và phục vụ cộng đồng.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng các sản phẩm về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan.
Phát triển, liên kết sản xuất, và thương mại sản phẩm là kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực CNSH. 

2. Quá trình hình thành và phát triển

Khi mới thành lập Khoa CNSH có 18 cán bộ phân công về 4 Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học ứng dụng, Bộ môn Công nghệ sinh học Thực vật, Bộ môn Công nghệ sinh học Động vật và Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ vi sinh.

Theo quyết định số 1068/QĐ-NNH, ngày 27/6/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ môn Công nghệ sinh học ứng dụng được đổi tên thành Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ Sinh học ứng dụng. Đồng thời, theo Quyết định số 1073/QĐ-NNH, ngày 27/6/2011, Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ vi sinh được đổi tên thành Bộ môn Công nghệ Vi sinh.

Theo quyết định số 676/QĐ-NNH, ngày 27/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc thành lập Bộ môn Sinh học, trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học. 

Hiện nay, Khoa Công nghệ sinh học được tổ chức gồm 05 Bộ môn (Bộ môn Sinh học phân tử và CNSH Ứng dụng, Bộ môn CNSH Thực vật, Bộ môn CNSH Động vật, Bộ môn CNSH Vi sinh, Bộ môn Sinh học), 01 tổ văn phòng và 01 Trung tâm thuộc Khoa (Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen Cây trồng).

3. Hiện trạng của Khoa

3.1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Khoa Công nghệ sinh học có 05 bộ môn, 1 tổ văn phòng và 01 trung tâm thuộc Khoa. Nhân sự trong khoa hiện tại có 38 cán bộ cơ hữu và 09 cán bộ hợp đồng do các đơn vị trực thuộc khoa trả lương. Trong số 38 cán bộ cơ hữu có 27 giảng viên và 11 cán bộ văn phòng, cán bộ phục vụ tại các bộ môn. Có 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài (trong đó Khoa đã không thể liên lạc với ThS. Ngô Thu Hà, giảng viên Bộ môn CNSH động vật từ tháng 3/2020), 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước, 01 cán bộ đang tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ.
Cơ cấu nhân sự được tổ chức như sau:
Bảng 1. Thống kê nhân sự tại các đơn vị trực thuộc khoa CNSH 
	Đơn vị thuộc khoa
	Số lượng cán bộ
tại đơn vị
	Chức danh, trình độ chuyên môn

	
	Cơ hữu
	Hợp đồng
	GS/PGS
	TS
	ThS
	Kỹ sư/cử nhân

	BM Sinh học
	06
	01
	01
	03
	03
	0

	BM CNSH Động vật
	04
	0
	0
	02
	01
	01

	BM CNSH Thực vật
	08
	0
	01
	05
	02
	0

	BM Công nghệ Vi sinh
	09
	04
	02
	02
	05
	04

	BM SHPT & CNSH ƯD
	07
	0
	02
	01
	04
	0

	Tổ Văn phòng
	04
	0
	0
	0
	03
	01

	TT Bảo tồn & Phát triển nguồn gen cây trồng
	0
	04
	0
	0
	01
	03


(Số liệu tại thời điểm 30/6/2021)

3.2. Đào tạo 

Khoa Công nghệ sinh học đang phụ trách đào tạo 06 chương trình ở các cấp độ đại học và sau đại học bao gồm:
i) Chương trình đào tạo bậc đại học ngành CNSH bắt đầu tuyển sinh từ năm 2003. Hiện nay đã tuyển sinh được 18 khóa với tổng số hơn 1.500 sinh viên đã tốt nghiệp 

ii) Chương trình đào tạo bậc đại học ngành CNSH chất lượng cao bắt đầu tuyển sinh từ năm 2011. Hiện nay đã tuyển sinh được 10 khóa với tổng số gần 250 sinh viên đã tốt nghiệp.

iii) Chương trình đào tạo bậc đại học theo định hướng ứng dụng (POHE) chuyên ngành CNSH nấm ăn và nấm dược liệu bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015. Hiện nay đã tuyển sinh được 6 khóa, có gần 100 sinh viên đã ra trường.

iv) Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ sinh dược bắt đầu tuyển sinh từ năm 2021.

v) Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNSH bắt đầu tuyển sinh từ năm 2010, đã tuyển sinh được 11 khóa với tổng số hơn 160 học viên tốt nghiệp.

vi) Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành CNSH đã được phép tuyển sinh từ năm 2019, tuy nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu sinh đăng ký.

3.3. Hợp tác quốc tế 

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, khoa Công nghệ sinh học đã kết nối với nhiều Trường Đại học và doanh nghiệp quốc tế để trao đổi sinh viên với các Trường Đại học ở các nước như Nhật Bản (Tokyo, Nagaoka, Kyushu, Tsukuba, Saga, Ryukyus, Miyazaki); Hàn Quốc (Gyeongsang, Chungnam); Mỹ (Emporia State, UC David); Israel (Bengurion, Trung tâm Đào tạo Quốc tế về nông nghiệp (AICAT); Belarus (Đại học Quốc gia Belarus) và nhiều trường Đại học trên thế giới khác. 

Khoa đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ cũng như tổ chức hội thảo Quốc tế nhằm giao lưu, trao đổi chuyên môn với các trường Đại học trên thế giới và trong khu vực, nổi bật nhất là trường Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc và 02 trường của Nhật Bản là trường đại học Nagaoka và Niigata.

Hằng năm, nhiều suất học bổng toàn phần, chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng được trao cho các sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc.


Ngoài ra, trên cơ sở hợp tác với các công ty lớn trong và ngoài nước, nhiều chương trình học bổng hỗ trợ học tập đã được trao cho sinh viên trong nhiều năm như học bổng của Tập đoàn Monsanto-Bayer (Mỹ-Đức), Học bổng Tập đoàn Ajinomoto (Nhật Bản), Tập đoàn Orion (Hàn Quốc) và nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong nước.

3.4. Nghiên cứu khoa học 
Trong quá trình xây dựng và phát triển, cán bộ Khoa CNSH đã chủ trì và thực hiện trên 200 đề tài nghiên cứu Khoa học các cấp. Ngoài ra, Khoa còn hợp tác nghiên cứu với nhiều đơn vị khác trong và ngoài nước.  

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu, hoạt động NCKH của sinh viên tại Khoa đã được chú trọng hơn. Hàng năm, Khoa có 4-5 đề tài SVNCKH được thực hiện, cho kết quả nghiệm thu tốt và được đánh giá cao. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Khoa CNSH cũng đã có nhiều thành tựu, nhiều giống mới được chọn tạo thành công và được áp dụng sản xuất đại trà trên nhiều đối tượng cây trồng như: lúa (Nếp NV1, N91, NV3, TN-13/5, và T65), ngô, cà chua (chịu nhiệt), chuối, nấm sò (PN1) nấm linh chi (Ga-2), giống vi tảo xoắn (Spirulina VNUA03), giống Khoai tây, hoa ly sạch virus, các chế phẩm vi sinh, công nghệ phôi tạo phôi bò, gà và thụ tinh nhân tạo. Đồng thời, các quy trình cấp cơ sở đã được ban hành và đang được áp dụng trong thực tiễn như quy trình nhân giống và nuôi trồng nấm linh chi, nấm đầu khỉ, nấm Đông trùng Hạ thảo, ... 

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần xây dựng nền tảng và tầm ảnh hưởng của Khoa cũng như Học viện trong nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Trong giai đoạn 05 năm gần đây (2016-2021), cán bộ, giảng viên trong Khoa đã công bố được gần 300 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Trong đó nổi bật nhất là đã công bố được trên 60 bài báo trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Năm 2017, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong nghiên cứu Khoa thành lập 10 nhóm nghiên cứu mạnh. Tuy nhiên, hiện thực hóa chủ trương của Học viện, năm 2019 từ 10 nhóm nghiên cứu mạnh Khoa đã cơ cấu lại tổ chức 03 nhóm NCM (với các trưởng nhóm là PGS.TS. Đồng Huy Giới, PGS.TS. Nguyễn Đức Bách và TS. Ngô Xuân Nghiễn), thành lập mới 01 nhóm nghiên cứu xuất sắc (PGS.TS. Nguyễn Xuân Cảnh làm trưởng nhóm) trên nguyên tắc đồng thuận, hợp tác và cùng phát triển. Hầu hết các cán bộ, giảng viên trong Khoa đều tham gia các nhóm nghiên cứu.
3.5. Nguồn lực tài chính

Căn cứ vào quy mô đào tạo, hàng năm Khoa CNSH được Học Viện cấp khoảng 600-750 triệu đồng phục vụ cho đào tạo, cùng với kinh phí khoảng 01-02 tỷ đồng từ đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Nhìn chung nguồn kinh phí này là hạn hẹp chỉ đảm bảo cho các hoạt động phục vụ đào tạo. Khó có nguồn kinh phí cho duy tu, sửa chữa, đặc biệt là kinh phí về năng lượng (tiền điện) cho hoạt động.

3.6. Cơ sở vật chất

Khoa Công nghệ sinh học được thành lập năm 2008, trên cơ sở là Bộ môn Công nghệ sinh học của Khoa Nông học. Các thiết bị của khoa được trang bị giai đoạn trước đó từ các dự án JICA, Dự án TriG, dự án Việt Bỉ và dự án Công nghệ sinh học của Học viện. Do vậy các thiết bị của Khoa chủ yếu được trang bị từ những năm 2001 đến 2014 từ các Dự án trên, sau thời gian 10 - 20 năm sử dụng hầu hết các thiết bị đã cũ, hỏng không sử dụng được.

Giai đoạn 2015 – 2016, Khoa được được trang bị thêm 49 thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy thực hành và thực tập.

Từ năm 2017 đến nay, khoa được đầu tư thêm 47 thiết bị (19 thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và 28 thiết bị bàn ghế, giá sách và tủ đựng tài liệu). 
Bảng 2. Thống kê các thiết bị của khoa từ giai đoạn 2008 – 2021

	STT
	Nguồn gốc thiết bị
	Thời gian trang bị
	Sống lượng thiết bị
	Ghi chú

	1
	Dự án JICA
	2001-2003
	60
	Các thiết bị này hầu hết cũ hỏng, không sử dụng được

	2
	Dự án TriG
	2008-2009
	17
	Các thiết bị này hầu hết cũ hỏng, không sử dụng được

	3
	Dự án Việt-Bỉ
	2015
	5
	

	4
	Dự án CNSH và HV
	2008-2014
	147
	

	5
	Học viện
	2015-2016
	49
	

	6
	Học viện
	2018
	45
	

	7
	Dự án Việt-Bỉ
	2019
	2
	


3.7. Công tác sinh viên
Khoa CNSH đã tổ chức phân công giáo viên chủ nhiệm cho tất cả các lớp, giáo viên chủ nhiệm duy trì hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, thực hiện họp lớp sinh viên ít nhất 02 lần/kỳ học.
Duy trì hoạt động của Tổ công tác sinh viên khoa CNSH. Thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học và lựa chọn ngành nghề.
Tổ chức hoạt động xét điểm rèn luyện, xét học bổng, tư vấn chế độ chính sách cho sinh viên hàng kỳ; Quản lý, đánh giá khen thưởng, kỷ luật người học, phổ biến pháp luật, các quy định, quy chế của Học viện.
Về kết quả học tập, danh hiệu năm học và xếp loại tốt nghiệp của sinh viên ngành CNSH giai đoạn 2016 – 2021.
Bảng 3. Kết quả học tập của sinh viên khoa CNSH giai đoạn 2016-2020
	Năm học
	Kết quả học tập (%)

	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	2016 - 2017
	24.8
	14.7
	29.5
	16.1
	14.9

	2017 - 2018
	21.8
	14.5
	30.1
	17.4
	16.3

	2018 - 2019
	16.0
	9.8
	29.4
	19.3
	25.5

	2019 - 2020
	11.6
	15.2
	34.0
	16.3
	23.0


Bảng 4. Thống kê sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc

	Năm học
	Sinh viên xuất sắc
	Sinh viên giỏi

	
	Số lượng
	Tỷ lệ so với Học viện (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ so với Học viện (%)

	2012 - 2013
	0
	0
	2
	16.7

	2013 - 2014
	3
	21.4
	50
	18.7

	2014 - 2015
	15
	45.5
	93
	23.3

	2015 - 2016
	18
	35.3
	125
	20.7

	2017 - 2018
	9
	16.9
	64
	11.8

	2018 - 2019
	7
	14.0
	48
	8.3

	2019 - 2020
	12
	12.6
	56
	8.4


3.8. Công tác khác 
3.8.1. Hoạt động công đoàn

Công đoàn khoa CNSH xác định đoàn viên là cái gốc của tổ chức, có phát triển được nhiều đoàn viên, thì tổ chức mới được củng cố và phát triển. Đoàn viên có mạnh, có hoạt động thì tổ chức mới mạnh. Muốn phát triển được nhiều đoàn viên, công đoàn khoa đã tuyên truyền, làm cho người lao động hiểu rõ tổ chức: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, để họ tự nguyên gia nhập công đoàn. Chính vì vậy, Công đoàn khoa luôn tổ chức hoạt động và tạo điều kiện cũng như phân công đoàn viên tham gia hoạt động; động viên và hướng các hoạt động vào mục tiêu bồi dưỡng, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính trị, tinh thần và kinh tế, giữ mối liên hệ mật thiết giữa đoàn viên và cán bộ công đoàn, giữa đoàn viên và tổ chức công đoàn. 

Công đoàn khoa trú trọng việc bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên ở đơn vị mình, tăng cường phát huy sáng kiến, sắp xếp đổi mới tổ chức, làm cho hiệu quả công tác cao hơn, giúp người lao động hiểu và ký hợp đồng lao động, thỏa thuận các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn khoa vận động đoàn viên và lao động tham gia quản lý, hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn cơ sở phát động, tham gia xây dựng thực hiện quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước và quy chế của cơ quan, đơn vị liên quan đến đoàn viên và lao động. Vận động đoàn viên và lao động đi học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới của ngành và đơn vị. Thường xuyên quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên và lao động.

Công đoàn Khoa đã phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBVC và người lao động, đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm trong công tác đóng góp ý kiến kịp thời với Ban chủ nhiệm Khoa, Công đoàn Học viện, Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến người lao động, phát huy quyền làm chủ của CBVC và người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên.

Công đoàn Khoa tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao do Công đoàn Học viện tổ chức nhằm rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho cán bộ viên chức. Công đoàn Khoa đã kết hợp với Công đoàn Khoa Giáo dục Quốc phòng, Công đoàn viện Sinh học Nông nghiệp Nông nghiệp và tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ do Công đoàn Học viện phát động đồng thời tổ chức thành công một số hoạt động như Giải Bóng chuyền hơi, tổ chức đi nghỉ mát, thăm quan cho CBVC của khoa. Các hoạt động giao lưu văn nghệ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ viên chức và sinh viên.

Bên cạnh các hoạt động trên, Công đoàn Khoa đã phối hợp và tích cực triển khai các hoạt động do Công đoàn Học viện phát động như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức và người lao động; Hoạt động xã hội từ thiện; Tặng quà cho các cháu nhân dịp ngày 1/6 và Tết trung thu; Khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập; Tổ chức hỏi thăm người lao động khi ốm đau, động viên và chia buồn khi có đám hiếu...

3.8.2. Hoạt động Liên chi đoàn 

Về công tác chính trị tư tưởng

Liên chi đoàn luôn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc học viện, Đoàn Học viện, Chi uỷ, Ban chủ nhiệm Khoa CNSH. 
Liên chi đoàn phấn đấu 100% các bạn đoàn viên, sinh viên, thanh niên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, từ đó xây dựng cho các đoàn viên trong khoa có tư tưởng, lập trường vững vàng, xác định mục tiêu và động cơ đúng đắn để phấn đấu trong học tập, nghiên cứu khoa học và tự trang bị các kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Về học tập và nghiên cứu khoa học

Liên chi đoàn luôn nhắc nhở, động viên sinh viên thực hiện kỳ thi nghiêm túc và  có kế hoạch giúp đỡ những sinh viên học kém vươn lên trong học tập.

Trong nghiên cứu khoa học, Liên chi đoàn luôn kết hợp với Ban chủ nhiệm và và các giảng viên để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Hằng năm số lượng sinh viên được tham gia vào các nhóm nghiên cứu ngày càng tăng.  

Về công tác phát triển Đảng

Luôn theo dõi, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và gới thiệu các đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng CSVN. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 20 đoàn viên ưu tú được tham dự lớp nhận thức về Đảng và 10 đoàn viên được kết nạp Đảng hằng năm.
Các hoạt động đoàn thể của Liên chi Đoàn và Liên chi Hội
Tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Thành đoàn, Đoàn học viện tổ chức. Kết hợp với liên chi hội tổ chức các chương trình hoạt động đoàn nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao hiểu biết xã hội và kỹ năng sống cho đoàn viên.

Chủ động lập kế hoạch cụ thể về công tác đoàn và phong trào sinh viên từ đầu năm học gửi về Đoàn học viện, Ban chủ nhiệm khoa và các chi đoàn. Xây dựng các phong trào hoạt động thiết thực và ý nghĩa.  

Luôn duy trì các hoạt động thể dục thể thao truyền thống như: Các giải bóng đã nam, nữ và văn nghệ chào mường các ngày lễ lớn.

Duy trì đội thanh niên tình nguyện của Khoa, xây dựng đội tình nguyện ngày càng lớn mạnh làm nòng cốt và sự nhiệt huyết của sức trẻ.

Chủ động phối hợp với các LCĐ bạn tổ chức các chương trình giao lưu nhằm tăng tình đoàn kết và học hỏi giữa sinh viên trong và ngoài khoa.

Duy trì và phát huy tiềm năng của câu lạc bộ văn nghệ tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên sau những giờ học căng thẳng.

PHẦN 2

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2026

1. Mục tiêu chiến lược phát triển Khoa

1.1. Tầm nhìn: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và hội nhập, nghiên cứu sáng tạo ra tri thức mới và chuyển giao công nghệ thúc đẩy sự phát triển của CNSH nông nghiệp của Việt Nam dựa trên sự hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

1.2. Sứ mạng: Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sáng tạo để phục vụ cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam và hội nhập quốc tế.
1.3. Giá trị cốt lõi: Khoa Công nghệ sinh học không ngừng phấn đấu để tạo ra 3 giá trị cốt lõi:
Chất lượng: là nền tảng để khẳng định uy tín và khẳng định sự tin tưởng lựa chọn của người học và các các đơn vị hợp tác.
Hiệu quả: là thước đo và là mục tiêu phấn đấu của tập thể cán bộ 

Sự sáng tạo và đổi mới: là sức sống, là động lực để phát triển nhằm tạo ra sự khác biệt và bản sắc riêng.

1.3. Mục tiêu chiến lược

Chiến lược được xây dựng nhằm phát triển Khoa CNSH có một hệ thống quản trị đại học hiện đại  để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động đào tạo và KHCN tích cực và tự chủ theo mô hình của các đại học nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu thế giới.  

Chiến lược phát triển được xác định là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, định hướng của Khoa nhằm phối hợp được sức mạnh tổng hợp và không ngừng đổi mới từ mô hình quản trị, đào tạo, nghiên cứu đến chuyển giao công nghệ và dịch vụ xã hội, nhằm tạo ra ngày càng nhiều tri thức và sản phẩm mới góp phần giải quyết được những vấn đề quan trọng ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế đất nước.

Cụ thể:

Xây dựng và phát triển lĩnh vực Công nghệ sinh học, đóng góp vào phát triển Học viện, vào nền nông nghiệp tri thức của quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua nghiên cứu và chuyển giao tri thức theo định hướng quốc gia về NN&PTNT, nông nghiệp công nghệ cao và cách mạng công nghiệp trong nông nghiệp. Trước mắt tham gia vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản Việt Nam, gắn với xây dựng nông thôn mới;

Kết hợp đào tạo hàn lâm và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội (định hướng nghề nghiệp) nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý và doanh nhân có đây đủ các kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn đầu ra để có thể làm việc thành công trong thời kỳ hội nhập quốc tế để phát triển nền nông nghiệp dựa vào tri thức, công nghiệp công nghệ sinh học.

2. Bối cảnh trong nước và quốc tế

2.1. Bối cảnh quốc tế

Nền giáo dục đại học của khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi quan trọng dưới tác động của các động lực mới như sau: Tác động của các lĩnh vực công nghệ mới bao gồm Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ vật liệu mới và sự bùng nổ của kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp; Sự gia tăng nhu cầu nhập học theo hướng đại chúng hóa giáo dục đại học và nhu cầu học tập suốt đời của mỗi người sau khi tốt nghiệp đại học; Sự mở rộng trao đổi giữa các chương trình đạo tạo, trao đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Theo tình hình hiện nay và xu hướng trong đào tạo và nghiên cứu, vị trí và chức năng của Trường Đại học cũng như các đơn vị đào tạo trong trường đại học cũng sẽ có nhiều thay đổi. Xu thế quản lý công mới, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học và từng đơn vị nghiên cứu, đơn vị đào tạo trong Trường như các Khoa, các Viện, các Trung tâm. Vai trò nghiên cứu khoa học của trường đại học ngày càng tăng, trong đó các chỉ tiêu để đánh giá Trường Đại học học hoặc các đơn vị đào tạo trong Trường dựa vào các chỉ số nghiên cứu khoa học như số lượng công bố, đặc biệt là quốc tế; số lượng các đề tài dự án nghiên cứu; số lượng công trình nghiên cứu được đưa vào ứng dụng thực tiễn; số lượng quy trình, bằng sáng chế, quy trình được bảo hộ và chuyển giao; sản phẩm nghiên cứu được thương mại hóa cho các doanh nghiệp, công ty; tỉ trọng đầu tư của các khu vực tư nhân trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Khoa; số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm và làm việc đúng với chuyên môn đào tạo; tầm ảnh hưởng của Khoa hoặc tập thể nhóm nghiên cứu đối với xã hội, công chúng.
Với sự gia tăng dân số đi kèm với sự cạn kiệt và khan hiếm dần của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt các nguồn nhiên liệu hoá thạch, vấn đề an ninh lương thực đang được quan tâm của toàn thế giới. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu và huỷ hoại môi trường cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nhu cầu về các giống cây trồng, vật nuôi, những chủng vi sinh vật mới mang những đặc điểm, tính trạng mong muốn đang ngày càng trở lên cần thiết hơn bao giờ hết. Diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, nhu cầu cung cấp các sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng về sản lượng và chất lượng đòi hỏi cần có nhiều mô hình canh tác mới. Sự bùng phát của nhiều dịch bệnh mới, nhanh và thiệt hại lớn ở quy mô rộng đòi hỏi phải có những kỹ thuật chẩn đoán sớm và phương pháp điều trị hiệu quả.Vấn đề ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí đang ở mức báo động ở tất cả các khu vực đi kèm với sự xói mòn về đa dạng sinh học, mất nguồn gen đang diễn ra nhanh chóng. Việc phát triển và mở rộng của các sinh vật chuyển gen, cải biến di truyền cũng là một xu thế và cũng đặt ra nhiều vấn đề quan tâm về an toàn sinh học. Bênh cạnh đó, nguồn thông tin về cơ sở dữ liệu sinh học tăng lên nhanh chóng cùng với những hiểu biết về các cơ chế sinh học sinh học ngày càng rõ ràng và sâu sắc hơn đòi hỏi những nhà nghiên cứu, giảng dạy về công nghệ sinh học cần có sự hiểu biết sâu rộng không chỉ về lý thuyết hoặc hàn lâm mà phải nắm được nhu cầu thực tiễn và định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn. 

2.2. Bối cảnh Việt nam

Theo Chỉ thị số 50 CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghệ sinh học được xác định là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khái thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.

Với những thành tựu KH&CN vượt bậc của nhân loại, từ cuối thế kỷ 20, công nghệ sinh học (CNSH) từ một ngành khoa học đã trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao của nhiều quốc gia công nghiệp trên thế giới. Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, CNSH có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế công nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển công nghiệp sinh học. Trong những năm qua, CNSH nước ta đã có những tiến bộ nhanh chóng. Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của CNSH của các cấp, các ngành và nhân dân đã được nâng lên một bước. Việc xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực cho CNSH đã được quan tâm đầu tư. Trình độ nghiên cứu và phát triển công nghệ đã được nâng cao rõ rệt. Việc ứng dụng CNSH truyền thống trong sản xuất đã trở nên phổ biến, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông - lâm - thuỷ sản; sản xuất vắc-xin và một số chế phẩm phục vụ bảo vệ sức khoẻ nhân dân và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, CNSH hiện đại của nước ta vẫn đang ở tình trạng lạc hậu so với một số nước trong khu vực và nhiều nước lên thế giới, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mức sống của nhân dân. Công nghiệp sinh học chậm phát triển, chưa tạo ra được các sản phẩm chủ lực cho nền kinh tế quốc dân. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp uỷ Đảng, các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của CNSH đối với nước ta. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển CNSH còn chậm và chưa triệt để; chưa có kế hoạch tổng thể phát triển CNSH và công nghiệp sinh học; chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và chưa có chính sách khuyến khích, thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển CNSH, nhất là công nghiệp sinh học. 

Định hướng phát triển Công nghệ sinh học của Khoa cụ thể như sau:
Ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp: Công nghệ sinh học phải góp phần quan trọng trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tạo ra các công nghệ sản xuất các chế phẩm bảo vệ cây trồng, vật nuôi; các công nghệ bảo quản và chế biến nông – lâm – thủy sản nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước.

Ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học trong lĩnh vực y dược: công nghệ sinh học có nhiệm vụ góp phần giảm nhập khẩu, từng bước tự túc các nguyên liệu làm thuốc và bảo đảm sản xuất cung cấp đủ các vắc-xin thiết yếu và một số loại thuốc phục vụ phòng và chữa bệnh. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mũi nhọn để sản xuất vắc- xin thế hệ mới và thuốc điều trị có nguồn gốc protein tái tổ hợp. Nhanh chóng đưa liệu pháp công nghệ gen, công nghệ tế bào vào điều trị các bệnh hiểm nghèo và sử dụng vi sinh vật tái tổ hợp để sản xuất kháng sinh, vitamin và axít amin.

Ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường.

3. Cơ sở pháp lý xây dựng chiến lược Khoa CNSH
Căn cứ Nghị quyết số 18/CP ngày 01/03/ 1994 về phát triển công nghệ sinh học ở Việt nam đến năm 2010;
Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/ 03/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNSH ở Việt Nam đến 2020;
Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng nội dung, lộ trình, nhiệm vụ phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-NNH ngày 22/10/2008 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc thành lập Khoa CNSH.

4. Dự báo nhu cầu

Với hiện tại và xu thế phát triển kinh tế xa hội, nền kinh tế của Việt Nam vẫn dựa trên nền tảng nông nghiệp. Rất nhiều các ngành nghề khác nhau đã, đang và sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho đời sống kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Những giá trị này hoàn toàn có thể tăng lên nhờ việc tác động của khoa học kỹ thuật trong việc cải tạo chất lượng giống, quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm.

Hơn nữa, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề của tình trạng ô nhiễm môi trưởng và biến đổi khí hậu. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp cũng như bảo vệ sức khỏe. Do vậy cần phải có những giải pháp tổng thể dựa trên các nghiên cứu khoa học, các công nghệ mới để giải quyết những vấn đề này.
Chính vì vậy nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho nông nghiệp, y dược, môi trường và các khoa học khác sẽ rất thiếu nếu không được đầu tư hợp lý. Với xu thế đó thì việc đào tạo nhân lực cho ngành CNSH vẫn đang là vấn đề cấp bách và cần thiết, lâu dài. Tuy nhiên việc đào tạo phải gắn liền với thực tiễn và phải đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng.

5. Những thuận lợi, khó khăn của Khoa CNSH
5.1 Thuận lợi

Khoa CNSH hiện đang có đội ngũ cán bộ có trình độ, được đào tạo bài bản từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Phần lớn cán bộ trong Khoa đang ở độ 35-50, tuổi chín về khoa học và đang có mục tiêu, lý tưởng phấn đấu rõ ràng.

Khoa CNSH là một tập thể đoàn kết và có khả năng phối hợp, cộng tác.

Cơ sở vật chất đã và đang được trang bị một cách đồng bộ, hiện đại đảm bảo nhu cầu nghiên cứu tối thiểu

Khoa CNSH có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với nhiều đơn vị và tổ chức có liên quan trong và ngoài nước nên dễ dàng tiếp cận nguồn lực cũng như tri thức mới.
Khoa CNSH trong Học viện Nông nghiệp và định hướng phát triển về CNSH nông nghiệp, đây sẽ là một thế mạnh so với các đơn vị khác đào tạo cùng lĩnh vực.

5.2 Một số khó khăn

- Cán bộ, giảng viên trong Khoa đang phải thực hiện đồng thời quá nhiều nhiệm vụ và công việc như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quảng bá tuyển sinh, kiểm định chương trình đào tạo, xây dựng và chỉnh sửa chương trình, tự chủ tài chính... Nhiều nhiệm vụ được triển khai không theo kế hoạch, đột xuất dẫn tới các công việc bị chồng chéo, cán bộ không sắp xếp được thời gian. Từ đó dẫn đến áp lực công việc, ức chế trong quá trình làm việc, nhiều cán bộ có tâm lý làm việc đối phó.
- Với việc thành lập 02 Viện (Viện nghiên cứu nấm ăn và nấm dược liệu, viện nghiên cứu vi tảo và dược mỹ phẩm) có sử dụng cán bộ quản lý (Giám đốc và phó giám đốc Viện) là giảng viên cơ hữu của Khoa dẫn tới tình trạng hiện tại Khoa CNSH có 27 giảng viên thì có tới 05 giảng viên là cán bộ quản lý Ban và Viện trực thuộc Học viện, điều này dẫn tới việc suy yếu đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy, đồng thời rất có thể gây khó khăn cho công tác quản lý cán bộ của Bộ môn và Khoa.

- Kinh phí phục vụ đào tạo chỉ đủ cho các hoạt động đào tạo thường niên, không có nhiều kinh phí cho duy tu, bảo dưỡng thiết bị. Ngoài ra Khoa cũng có rất nhiều thiết bị sử dụng điện phải sử dụng thường xuyên, dẫn tới việc tiền điện phải trả hàng năm luôn chiếm 40-50% tổng kinh phí Học viện cấp cho đào tạo, khoa không đủ khả năng chi trả.

- Cơ chế tài chính, thủ tục thanh quyết toán chậm, tiền điện, hóa chất vật tư tăng giá, Học viện cũng đã tăng học phí của sinh viên nhưng chưa tăng kinh phí khoán cho các hoạt động đào tạo của Khoa, điều này cũng làm giảm chất lượng giảng dạy thực tập, thực tập của Khoa.
- Ngành CNSH là ngành khá đặc thù, đòi hỏi cần có nguồn sinh viên đầu vào chất lượng nhưng trong 05 gần đây do áp lực tuyển sinh nên chất lượng đầu vào xuống rất thấp từ đó dẫn tới tình trạng sinh viên không theo được kiến thực mới, mất động cơ học tập, ... điều này ảnh hưởng toàn diện đến Khoa.
6. Mục tiêu và các chỉ số cụ thể 

6.1. Công tác tổ chức, quản lý, nhân sự (chiến lược về tổ chức, quy hoạch nhân sự,  đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng)

Công tác tổ chức, quản lý, nhân sự của Khoa thực hiện trên cơ sở các quy định của Học viện và pháp luật, tuy nhiên Khoa CNSH sẽ sử dụng phương châm quản lý theo chất lượng và hiệu quả công việc; giảm thiểu các cuộc họp mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả để các cán bộ giảng viên còn có thời gian chủ động tham gia giảng dạy, nghiên cứu cũng như các hoạt động khác như phát triển sản phẩm khoa học công nghệ.

Tăng số lượng cán bộ cơ hữu có học hàm, học vị cao hơn, nâng cao chất lượng cán bộ thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2026 Khoa CNSH sẽ có thêm 01 giảng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, 03-05 giảng viên đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư, 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc phải có đầu vào nghiên cứu sinh; 3-5 giảng viên được thăng hạng giảng viên cao cấp, 03-05 giảng viên thăng hạng lên giảng viên chính, và 02-03 chuyên viên chính hoặc tương đương.

100% cán bộ quản lý trong khoa từ cấp độ bộ môn được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn 2021-2026.

Hàng năm 100% cán bộ, giảng viên của khoa được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó số cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 70%. Có tối thiểu 03-05 lượt cán bộ trong Khoa được tặng Bằng khen hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ trở lên. 

6.2. Công tác đào tạo 
Trong giai đoạn 2021-2026, Khoa CNSH không có chủ trương mở thêm ngành đào tạo mới cho hệ đại học; tập trung hoàn thiện, vận hành chương trình Công nghệ Sinh dược một cách có hệ thống; chỉnh sửa, cập nhật lại chương trình Công nghệ sinh học đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn; đồng thời thay đổi, chỉnh sửa lại chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNSH.
Tăng cường quảng bá, đảm bảo quy mô tuyển sinh hàng năm bậc đại học ổn định và đạt 150-250 sinh viên đại học hệ chính quy; bậc sau đại học mỗi năm tuyển sinh từ 10-20 học viên cao học; phải tuyển sinh được nghiên cứu sinh tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ ngành CNSH từ năm học 2021-2022.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo sau đại học tại địa phương; tham gia liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước.

Xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn, tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tổ chức dạy và học trực tuyến đáp ứng tính chủ động và linh hoạt trong quá trình đào tạo

Giảm tỉ lệ sinh viên xin thôi học.
Bảng 5. Kế hoạch tuyển sinh đại học và sau đại học từ năm 2021-2026

	TT
	Năm học
	Sau đại học
	Đại học

	
	
	Chỉ tiêu TS
	Số nhập học
	Chỉ tiêu TS
	Số nhập học

	1
	2021-2022
	≥20
	≥10
	≥300
	≥180

	2
	2022-2023
	≥20
	≥12
	≥300
	≥200

	3
	2023-2024
	≥20
	≥12
	≥300
	≥220

	4
	2024-2025
	≥20
	≥15
	≥300
	≥250

	5
	2025-2026
	≥20
	≥15
	≥300
	≥250

	
	Tổng số
	≥100
	≥64
	≥1500
	≥1100


6.3. Công tác NCKH (đề tài NCKH, hợp đồng NCKH, chuyển giao, số bài báo trong nước, quốc tế, sách phục vụ đào tạo………………..)

Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của Khoa và là động lực thúc đẩy sự phát triển, do vậy khoa sẽ phát huy mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này, cụ thể như sau:

- Tổ chức và vận hành tốt các nhóm nghiên cứu hiện có trong khoa. Tạo điều kiện tối đa cho cán bộ có năng lực thực hiện các đề tài NCKH.
- Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2026 Khoa Công nghệ Sinh học sẽ có cán bộ làm chủ trì 02-03 đề tài cấp nhà nước; 05-08 đề tài cấp bộ và cấp tỉnh; 12-15 đề tài cấp cơ sở. 

- Trong giai đoạn này, hàng năm cán bộ trong khoa sẽ công bố 10-15 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus, 15-20 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước. 
- Thành lập 1-3 trung tâm nghiên cứu trực thuộc Khoa.
- Mặc dù đã thành lập được 13 năm, tuy nhiên công tác xuất bản giáo trình trong giai đoạn vừa của của Khoa nhìn chung còn yếu, nhiều học phần trống về giáo trình, Khoa quan tâm phấn đấu trong toàn giai đoạn sẽ bổ sung 05-10 giáo trình mới; 03-05 sách tham khảo và chuyên khảo. 

6.4. Công tác HTQT (các MOU, đề tài HTQT, trao đổi sinh viên, Hội thảo quốc tế)

Hợp tác quốc tế cũng là một trong những thế mạnh của Khoa CNSH, tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành ở Việt Nam và thế giới thì việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế là rất khó khăn.

Trong tình hình hiện tại Khoa sẽ cố gắng duy trì các mối quan hệ quốc tế với các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tham gia một số Hội thảo quốc tế được tổ chức online.

Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, trong giai đoạn 2021-2026 Khoa sẽ phấn đấu tổ chức 01-02 Hội thảo quốc tế, tham gia 05-07 Hội thảo, triển khai trao đổi sinh viên với số lượt dự kiến là 03-05 lượt sinh viên.

 6.5. Công tác phát triển CSVC và tài chính (thu nhập từ công tác tự chủ, nguồn thu của CBVC và người lao động, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất ….) 

Trong giai đoạn 2021-2026, Khoa sẽ tiếp nhận cơ sở mới và một số trang thiết bị phục vụ thực hành thực tập mới do dự án WB tài trợ, đây là cơ hội tốt để nâng cao điều kiện cơ sở vật chất cho Khoa. 
Sau khi được chuyển về nhà khoa mới, Khoa CNSH có kế hoạch xin lại một số phòng thuộc nhà Khoa cũ nhằm xây dựng một số trung tâm, phòng nghiên cứu trực thuộc Khoa.

Với việc thành lập 02 Viện nghiên cứu trực thuộc Học viện, một số hoạt động có thu của Khoa trước đây sẽ không còn. Khoa sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tự chủ vì hiện nay chưa có nguồn thu nào khác ngoài giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Việc phát triển tài chính từ Khoa trong giai đoạn 2021-2026 là bất khả thi với tình hình hiện tại, Khoa chưa đủ nguồn lực để thực hiện tự chủ theo chủ trương. 

6.6. Các công tác đoàn thể, quản lý sinh viên 
6.6.1. Công tác công đoàn
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Khoa; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế  xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn Khoa vững mạnh.

Công đoàn Khoa sẽ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến kịp thời với Ban chủ nhiệm Khoa, Công đoàn Học viện, Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến người lao động, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ), bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

Kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CBVC&NLĐ với lãnh đạo Khoa, Học viện. Phổ biến kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động tới CBVC&NLĐ.

Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động văn nghệ và thể thao do Công đoàn Học viện phát động.

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNSH theo nhiệm kỳ mới.

100% đoàn viên công đoàn được quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị và Nghị quyết của cấp trên; tham gia các hoạt động Văn nghệ, thể thao cho Học viện tổ chức.

Kết nạp 100% CBVC&NLĐ được tuyển dụng mới có đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập tổ chức công đoàn.

Có trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” và đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”,  “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 80-85% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường-đảm việc nhà”, không có công đoàn viên vi phạm nội quy, quy chế làm việc trong nhà trường và chính sách pháp luật của Nhà nước;

Có 100% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên được tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn;

100% đoàn viên không mắc tệ nạn xã hội và thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, xây dựng “Gia đình văn hoá”.
6.6.2. Công tác đoàn thanh niên

Sớm kiện toàn lại Liên chi đoàn Khoa CNSH trong nhiệm kỳ mới.
Đổi mới, sáng tạo trong việc vận hành hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên thuộc Khoa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với tình hình mới.

6.7. Các công tác khác

Tham gia đầy đủ, nhiệt tình và hiệu quả các hoạt động khác do Học viện chủ trương như quảng bá tuyển sinh, giám sát coi thi, phòng chống dịch bệnh,…
PHẦN 3
GIẢI PHÁP, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, quản lý, nhân sự

Nguồn nhân sự ổn định có chất lượng cao là yếu tố then chốt trong sự phát triển của Khoa nói riêng và của Học viện nói chung, muốn vậy cần tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các cán bộ được làm việc, cống hiến, phát huy hết khả năng cá thể đã được đào tạo. Giải pháp quản lý nhân sự tại Khoa thực hiện theo chủ trương đánh giá về hiệu quả, chất lượng công việc và tiến độ thực hiện để cán bộ có sự chủ động, sáng tạo trong tự đào tạo, nghiên cứu khoa học và xuất bản.

Nghiêm túc chấp hành, tiếp thu có chọn lọc, tổ chức thực hiện tốt, đúng tiến độ các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình hành động của Học viện về tất cả các lĩnh vực công tác.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý cấp Khoa, cấp bộ môn trên tinh thần tập trung, dân chủ, đảm bảo tính kế thừa và phát huy tính mới.

Rà soát kỹ đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng; Đối với giảng viên cơ hữu thì động viên, khuyến khích, và tạo điều kiện đào tạo nâng cao năng lực theo đúng chuyên ngành. Đối với tuyển dụng mới phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, tìm cách thu hút những người có bằng cấp cao phù hợp với nhu cầu của từng bộ môn chuyên môn. 

Thường xuyên tổ chức hoặc tham gia các hoạt động nhằm giúp cán bộ trong Khoa nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận nhiều hơn với thực tế sản xuất, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghiên cứu, trình độ quản lý các cấp...

Từng bộ môn phải có kế hoạch đào tạo đối với đội ngũ kỹ thuật viên, Khoa coi trọng năng lực phòng thí nghiệm của đội ngũ kỹ thuật viên. Đây là một trong những mấu chốt quan trọng để phát triển công tác nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng phát triển, cũng như khả năng xuất bản của Khoa trên các tạp chí quốc tế.   

Tuyển thêm một số giảng viên và kỹ thuật viên trên cơ sở nhu cầu nhân lực của các đề tài nghiên cứu thực hiện có yêu cầu.

Tăng cường mời thỉnh giảng để đảm bảo các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, tránh tình trạng giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy quá nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động khác.
2. Công tác đào tạo 
Tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh các ngành đào tạo của Khoa cũng như của Học viện. Thành lập nhóm quảng bá tuyển sinh của Khoa để thực hiện nhiệm vụ quảng bá tuyển sinh, thu hút được những học sinh có học lực cao vào Khoa và Học viện.
Nâng cao trình độ sử dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập online: tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, ... Giảng viên và người học sử dụng thành thạo phần mềm giảng dạy và học tập online.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ thường xuyên và đột xuất. Đánh giá chất lượng giảng dạy thông qua nhiều kênh khác nhau.
Xây dựng phương án phù hợp với các học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp khi không thể giảng dạy trực tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh
Đánh giá chương trình các CTĐT để có cải tiến/điều chỉnh phù hợp đặc biệt là CNSH nấm ăn, nấm dược liệu và CNSD: Hội thảo, lấy ý kiến các bên có liên quan về CTĐT, …

Xem xét mở CTĐT trình độ cao học theo đặt hàng của cơ quan, địa phương, doanh nghiệp

Phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Liên kết quốc tế đào tạo trình độ đại học, sau đại học
Tăng cường hợp tác với các Viện/TT nghiên cứu/Doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong đào tạo và NCKH 

Tổ chức định kỳ hằng năm Hội thảo hướng nghiệp và cơ hội nghề nghiệp

Tìm kiếm nguồn học bổng cho sinh viên

3. Công tác NCKH 
Thúc đẩy, khuyến khích, thưởng phạt đối với từng cá nhân, bộ môn; tìm kiếm, khai thác, phối hợp, đấu thầu đề tài khoa học ở trong và ngoài nước. Lấy mục tiêu nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho đào tạo mà cụ thể là người học và nâng cao năng lực của cán bộ giảng dạy; phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với giảng dạy, tiếp đến là cung cấp dịch vụ nghiên cứu đáp ứng với nhu cầu thực tế. Đảm bảo mỗi đề tài NCKH phải có kết quả là một bài báo đăng trong các tạp chí chuyên ngành cấp quốc gia trở lên hay báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế.

4. Công tác HTQT

Đổi mới công tác quản lý theo hướng có sản phẩm đầu ra cụ thể. Thiết lập các mối quan hệ đào tạo và NCKH liên kết với các đối tác trong và nước ngoài. Tăng cường cung cấp các dịch vụ tư vấn, các giải pháp về công nghệ sinh học. Đặc biệt quan tâm đến hợp tác Quốc tế trong xuất bản.

5. Công tác phát triển CSVC và tài chính

Các thiết bị, phòng làm việc giao trực tiếp cho Bộ môn quản lý, trưởng bộ môn là người chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất do bộ môn mình quản lý.

Tìm kiếm các nguồn kinh phí đề bù đắp cho việc tiêu hao điện, vận hành thiết bị.

Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của đội ngũ thông qua việc tạo các công việc có thêm thu nhập, cải thiện môi trường làm việc thân thiện, áp dụng các chính sách mang lại cơ hội phát triển và cống hiến cho đội ngũ.
Lập đề án, xin chủ trưởng và triển khai thành lập một số trung tâm trực thuộc dự kiến gồm: i) Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm chế phẩm sinh học (tập trung vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật); ii Trung tâm thực nghiệm Công nghệ sinh học; iii) Bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật nông nghiệp.
6. Các công tác đoàn thể, quản lý sinh viên 
6.1. Hoạt động công đoàn

Công đoàn Khoa sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong triển khai các hoạt động liên quan.

Công đoàn Khoa sẽ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến kịp thời với Ban chủ nhiệm Khoa, Công đoàn Học viện, Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến người lao động, phát huy quyền làm chủ của CBVC và NLĐ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động và tạo sự thống nhất hành động trong toàn hệ thống công đoàn. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền để thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức quần chúng lao động hoạt động, gắn kết tự nguyện theo các nhu cầu chính đáng.

Lập kế hoạch hành động, các giải pháp, kế hoạch triển khai hoạt động phong trào đoàn trong năm, trong đó tập trung kiện toàn công tác nhân sự Ban chấp hành công đoàn khoa trong thời gian tới, lập kế hoạch các hoạt động chủ yếu.

Giới thiệu đoàn viên công đoàn tham dự các lớp Nhận thức về Đảng, giới thiệu từ 01-02 công đoàn viên công đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức tốt các hoạt động Văn nghệ thể thao. 

100% lao động hợp đồng và cán bộ mới tuyển dụng đủ tiêu chuẩn được gia nhập tổ chức công đoàn và đóng bảo hiểm. 
Vận động đoàn viên và lao động thực hiện tốt phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành, địa phương và đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên và lao động, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện.

Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng quy chế quản lý của cơ quan, đơn vị.

Quy định trách nhiệm cho các ủy viên Ban Chấp hành công đoàn khoa phụ trách các hoạt động chuyên đề và các tổ trưởng công đoàn.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và chế độ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nội dung xây dựng công đoàn Khoa vững mạnh.

6.2. Công tác sinh viên

Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa công tác giáo viên chủ nhiệm và tổ công tác sinh viên để tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống.
Tiếp tục quan tâm định hướng, hỗ trợ các câu lạc bộ sinh viên của Khoa để tạo ra những sân chơi tri thức, bổ ích và khoa học cho sinh viên của Khoa, làm cho sinh viên yêu Khoa và Học viện hơn.
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